
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:               /SYT-NVD 
V/v giảm giá thuốc trúng thầu  

năm 2023-2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày       tháng 4 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

- Liên danh Hưng Anh - Vian; 

- Công ty cổ phần Pymepharco; 

- Công ty TNHH dược Tân Long; 

- Công ty TNHH Dược phẩm Kim Phúc; 

- Công ty CP dược phẩm và thiết bị y tế Phúc Lộc. 

 
 

Sở Y tế Thanh Hoá nhận được công văn của một số nhà thầu trúng thầu 

Gói thầu số 1: Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 

trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hoá năm 2023-2024, nội dung về việc 

giảm giá thuốc trúng thầu năm 2023-2024. 

Sau khi xem xét các nội dung liên quan, Sở Y tế thông báo giảm giá một 

số mặt hàng thuốc trong Danh mục thuốc trúng thầu năm 2023-2024 thuộc Gói 

thầu số 1 nêu trên, thông tin chi tiết các mặt hàng thuốc giảm giá theo Phụ lục 

đính kèm. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

- BHXH tỉnh (p/h); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Phạm Ngọc Thơm 



PHỤ LỤC CÁC MẶT HÀNG THUỐC TRÚNG THẦU GIẢM GIÁ NĂM 2023-2024 

(Đính kèm Công văn số ………/SYT-NVD ngày ….…./4/2023 của Sở Y tế Thanh Hóa) 

 

STT Mã thuốc Tên thuốc 

Hoạt chất 

nồng độ/hàm 

lượng 

Số đăng ký 
Hãng/nước 

sx 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng 

thầu theo QĐ 

số 114/QĐ-

SYT ngày 

25/02/2023 

của GĐ SYT 

Thanh Hóa 

Giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng thầu 

1 G1N2.31 Tiafo 1g  Cefotiam 1g 
VD-28306-

17 

CTCP 

Pymepharco - 

Việt Nam 

Lọ 53.700 53.000 
Từ ngày 

04/5/2023 đến 

hết ngày  

30/6/2024 

Công ty cổ 

phần 

Pymepharco 

2 G1N2.38 Doncef 
Cefradin 

500mg 

VD-23833-

15 

CTCP 

Pymepharco - 

Việt Nam 

Viên 2.450 2.400 

3 G1N3.37 Idatril 5mg 
Imidapril HCl 

5mg 

VD-18550-

13 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm và Sinh 

học y tế - Việt 

Nam 

Viên 3.900 3.850 

Từ ngày 

25/4/2023 đến 

hết ngày  

30/6/2024 

Công ty 

TNHH Dược 

phẩm Kim 

Phúc 

4 G1N3.12 
Fabamox 

250mg 

Amoxicilin 

250mg 

VD-21362-

14 

Pharbaco-Việt 

Nam 
Viên 2.300 2.200 

Từ ngày 

01/5/2023 đến 

hết ngày  

30/6/2024 

Công ty 

TNHH dược 

Tân Long 



STT Mã thuốc Tên thuốc 

Hoạt chất 

nồng độ/hàm 

lượng 

Số đăng ký 
Hãng/nước 

sx 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng 

thầu theo QĐ 

số 114/QĐ-

SYT ngày 

25/02/2023 

của GĐ SYT 

Thanh Hóa 

Giá sau 

giảm giá 

(Vnd) 

Thời hiệu 

giảm giá 

Nhà thầu 

trúng thầu 

5 G1N2.73 

SaVi 

Lisinopril 

10 

Lisinopril 

(Dưới dạng 

Lisinopril 

dihydrat) 10mg 

VD-29121-

18 

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm SaVi 

Viên 1.590 1.500 

Từ ngày 

20/4/2023 đến 

hết ngày  

30/6/2024 

Liên danh 

Hưng Anh - 

Vian 

6 G1N4.224 
Atiglucinol 

inj 

Mỗi ống 4ml 

chứa 

Phloroglucinol 

(dưới dạng 

Phloroglucinol 

dihydrat) 

40mg; 

Trymethyl 

phloroglucinol  

0,04mg 

VD-25642-

16 

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm An 

Thiên 

Ống 27.990 26.990 

7 G1N1.125 

Felodipine 

Stella 5mg 

retard 

Felodipin 5mg 
VD-26562-

17 

Công ty 

TNHH Liên 

doanh 

Stellapharm- 

chi nhánh 1- 

Việt Nam 

Viên 1.450 1.400 

Từ ngày 

20/4/2023 đến 

hết ngày  

30/6/2024 

Công ty CP 

dược phẩm và 

thiết bị y tế 

Phúc Lộc 
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